
TT Tên tập thể Ghi chú

1 Trường THPT chuyên Biên Hòa

(Danh sách có 01 tập thể)

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC 

TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 516/TB-SGDĐT ngày 23/7/2026 của Sở GDĐT)



TT Tên tập thể Ghi chú

1 Trường THPT A Nguyễn Huệ

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC 

TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 516/TB-SGDĐT ngày 23/7/2026 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 01 tập thể)



TT Tên tập thể Ghi chú

1 Trường THPT A Trần Hưng Đạo

(Danh sách có 01 tập thể)

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC 

TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 516/TB-SGDĐT ngày 23/7/2026 của Sở GDĐT)



TT Tên tập thể Ghi chú

1 Trường THPT Mỹ Lộc

2 Trường THPT Lý Nhân

(Danh sách có 02 tập thể)

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC 

TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 516/TB-SGDĐT ngày 23/7/2026 của Sở GDĐT)



TT Họ tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

1 Trần Xuân Trà Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Trường B

2 Phạm Vĩnh Thuận Giáo viên Trường THPT Thịnh Long

(Danh sách có 02 cá nhân)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC 

TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 516/TB-SGDĐT ngày 23/7/2026 của Sở GDĐT)



TT Tên tập thể Ghi chú

1 Trường THPT Trần Văn Lan

2 Trường THPT Yên Mô B Kỷ niệm 55 năm thành lập trường

(Danh sách có 02 tập thể)

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

TẶNG BẰNG KHEN, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 516/TB-SGDĐT ngày 23/7/2026 của Sở GDĐT)



TT Họ tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

1 Nguyễn Thị Dung Hiệu trưởng Trường THPT A Hải Hậu

2 Nguyễn Thành Công Giáo viên Trường THPT Quất Lâm

3 Vũ Thị Thảo Giáo viên Trường THPT Trực Ninh B

4 Bùi Đức Quang Giáo viên Trường THPT Xuân Trường B

5 Trần Thị Thìn Giáo viên Trường THPT Nam Trực

6 Nguyễn Hải Dương Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

7 Trần Thị Mai Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Lộc

8 Phạm Bá Vũ Hiệu trưởng Trường THPT Nam Lý

9 Nguyễn Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Trường THPT B Nguyễn Huệ

10 Đỗ Văn Viện Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Huệ

11 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Huệ

12 Nguyễn Thị Ngọc Loan Giáo viên Trường THPT B Bình Lục

13 Nguyễn Ngọc Dư Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

14 Đỗ Thị Hoa Phó HT Trường THPT Kim Sơn B

15 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó HT Trường THPT Gia Viễn C

16 Phạm Thị Minh Nguyên Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt

17 Lại Văn Thiết Phó HT Trường THPT Lê Hoàn

18 Trịnh Thị Lan Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

TẶNG BẰNG KHEN, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 516/TB-SGDĐT ngày 23/7/2026 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 18 cá nhân)



TT Tên tập thể Ghi chú

1 Trường THPT Trực Ninh B Kỷ niệm 50 năm thành lập trường

2 Trường THPT C Hải Hậu

3 Trường THPT Lý Tự Trọng

4 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

5 Trường THPT B Nguyễn Khuyến Kỷ niệm 50 năm thành lập trường

6 Trường THPT B Nguyễn Huệ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường

7 Trường THPT Tống Văn Trân

8 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

9 Trường THPT Yên Mô B

10 Trường THPT Chuyên Biên Hoà

11 Trường THPT A Phủ Lý

12 Trung tâm GDNN-GDTX Nghĩa Hưng

13 Trung tâm GDNN-GDTX Kim Bảng

(Danh sách có 13 tập thể)

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ, UBND TỈNH 

TẶNG CỜ, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 516/TB-SGDĐT ngày 23/7/2026 của Sở GDĐT)



TT Tên tập thể Ghi chú

1 Trường THPT Giao Thủy

2 Trường THPT A Hải Hậu

3 Trường THPT Xuân Trường C

4 Trường THPT Trực Ninh B Kỷ niệm 50 năm thành lập trường

5 Trường THPT B Hải Hậu

6 Trường THPT Thịnh Long

7 Trường THPT An Phúc

8 Trường THPT B Nghĩa Hưng

9 Trường THPT Trực Ninh

10 Trường THPT Lê Quý Đôn

11 Trường THPT Xuân Trường B

12 Trường THPT A Nghĩa Hưng

13 Trường THPT Lý Tự Trọng

14 Trường THPT Yên Khánh A

15 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

16 Trường THPT A Trần Hưng Đạo

17 Trường THPT B Nguyễn Khuyến Kỷ niệm 50 năm thành lập trường

18 Trường THPT Mỹ Lộc

19 Trường THPT Nguyễn Bính

20 Trường THPT Trần Văn Lan

21 Trường THPT Nam Lý

22 Trường THPT Tống Văn Trân

23 Trường THPT Hoa Lư A

24 Trường THPT Lương Thế Vinh

25 Trường THPT Nguyễn Đức Thuận

26 Trường THPT Đại An

27 Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

28 Trường THPT A Nguyễn Huệ

29 Trường THPT Yên Khánh B Kỷ niệm 50 năm thành lập trường

30 Trường THPT Yên Mô A

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH 

CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 516/TB-SGDĐT ngày 23/7/2026 của Sở GDĐT)



TT Tên tập thể Ghi chú

31 Trường THPT Kim Sơn A

32 Trường THPT Gia Viễn A

33 Trường THPT Kim Sơn B

34 Trường THPT Bình Minh

35 Trường THPT Yên Mô B

36 Trường THPT Nho Quan B

37 Trường THPT Gia Viễn B

38 Trường THPT Chuyên Biên Hoà

39 Trường THPT Lý Nhân

40 Trường THPT C Kim Bảng

41 Trường THPT A Phủ Lý

42 Trường THPT B Phủ Lý

43 Trường THPT C Thanh Liêm

44 Trường THPT Lê Hoàn

45 Trung tâm GDNN-GDTX Nam Định

46 Trung tâm GDNN-GDTX Giao Thuỷ

47 Trung tâm GDNN-GDTX Nghĩa Hưng

48 Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

49 Trung tâm GDNN-GDTX Kim Bảng

50 Trung tâm GDNN-GDTX Tam Điệp

(Danh sách có 50 tập thể)



TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

1 Phạm Thanh Ngọc Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

2 Nguyễn Hoàng Cương Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

3 Bùi Thị Hương Mơ Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

4 Mai Thị Tuyết Hạnh Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

5 Trần Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Trực Ninh B

6 Đỗ Thị Hoa Lý Giáo viên Trường THPT Trần Nhân Tông

7 Phạm Thanh Xuân Mừng Giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo

8 Lê Thị Thùy Dương Phó HT Trường THPT B Nguyễn Khuyến

9 Trần Thị Lan Dung Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Khuyến

10 Nguyễn Thị Tơ Phó HT Trường THPT Mỹ Lộc

11 Trần Thị Hương Giáo viên Trường THPT Mỹ Lộc

12 Lê Thị Thu Giáo viên Trường THPT Mỹ Lộc

13 Lý Hải Nhẫn Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Huệ

14 Bùi Ngọc Cường Giáo viên Trường THPT Hoàng Văn Thụ

15 Đoàn Thị Kim Dung Hiệu trưởng Trường THPT A Nguyễn Huệ

16 Phan Thị Ngọc Anh Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

17 Nguyễn Tiên Tiến Phó HT Trường THPT Gia Viễn B

18 Cao Xuân Phan Phó HT Trường THPT Chuyên Biên Hoà

19 Vũ Thị Lan Hương Phó HT Trường THPT Chuyên Biên Hoà

20 Nguyễn Thị Vân Khánh Giáo viên Trường THPT Chuyên Biên Hoà

21 Trịnh Thị Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Chuyên Biên Hoà

22 Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Trường THPT Chuyên Biên Hoà

23 Hà Thị Thắm Giáo viên Trường THPT Lý Nhân

24 Ngô Thị Toan Giáo viên Trường THPT Lý Nhân

25 Dương Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Lý Nhân

26 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường THPT A Bình Lục

27 Bạch Đức Thiện Giáo viên Trường THPT A Bình Lục

28 Vũ Thúy Hồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến

29 Nguyễn Xuân Cường Giáo viên Trường THPT B Duy Tiên

30 Vũ Thị Hồng Huế Giáo viên Trường THPT A Kim Bảng

31 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT C Kim Bảng

32 Nguyễn Thị Thu Nga Phó HT Trường THPT A Phủ Lý

33 Lương Thị Chính Giáo viên Trường THPT A Phủ Lý

34 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Trường THPT B Phủ Lý

35 Cao Thị Lệ Thủy Giáo viên Trường THPT C Thanh Liêm

36 Trần Huy Cường Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Kim Bảng

(Danh sách có 36 cá nhân)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG 

DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 516/TB-SGDĐT ngày 23/7/2026 của Sở GDĐT)



TT Tên tập thể Ghi chú

1 Trường THPT B Hải Hậu

2 Trường THPT A Nguyễn Huệ

3 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

4 Trường THPT Yên Khánh B

5 Trường THPT Yên Mô A

6 Trường THPTNho Quan B Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

7 Trường THPT C Kim Bảng

8 Trường THPT B Thanh Liêm Kỷ niệm 50 năm thành lập trường

9 Trường THPT Lê Hoàn

(Danh sách có 09 tập thể. )

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

TẶNG  TẶNG BẰNG KHEN, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 516/TB-SGDĐT ngày 23/7/2026 của Sở GDĐT)



13

TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

1 Vũ Thị Ngọc Hoài Giáo viên Trường THPT Xuân Trường C

2 Trần Thị Phương Giáo viên Trường THPT C Nghĩa Hưng

3 Phan Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Xuân Trường

4 Đặng Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Xuân Trường

5 Mai Thanh Lâm Phó HT Trường THPT B Hải Hậu

6 Trần Văn Ban Giáo viên Trường THPT C Hải Hậu

7 Văn Thúy Hà Giáo viên Trường THPT B Nghĩa Hưng

8 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn

9 Bùi Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng

10 Mai Văn Trường Phó HT Trường THPT Yên Khánh A

11 Nguyễn Thị Chi Giáo viên Trường THPT Vũ Duy Thanh

12 Trần Thị Thanh Xuân Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

13 Trần Thị Thúy Mùi Phó HT Trường THPT A Trần Hưng Đạo

14 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo

15 Phạm Thị Dung Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Khuyến

16 Cáp Thị Yến Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Khuyến

17 Trần Thị Ngọc Cúc Phó HT Trường THPT Nam Lý

18 Đinh Thị Doanh Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền

19 Cao Thị Thu Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Huệ

20 Trương Thị Liên Giáo viên Trường THPT Tống Văn Trân

21  Nguyễn Viết Sơn Giáo viên Trường THPT Mỹ Tho

22 Trần Thị Mai Dung Giáo viên Trường THPT Hoàng Văn Thụ

23
Nguyễn Thị 

Ngọc Anh
Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh

24 Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đức Thuận

25 Lã Thị Thu Hường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đức Thuận

26 Đặng Thị Phương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đức Thuận

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

TẶNG BẰNG KHEN, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 516/TB-SGDĐT ngày 23/7/2026 của Sở GDĐT)



14

TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

27 Đào Tiến Chiến Giáo viên Trường THPT Đại An

28 Nguyễn Thị Mỵ Giáo viên Trường THPT Đại An

29 Nguyễn Thị Phương Dung Phó HT Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

30 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

31 Đinh Khắc Xuân Phó HT Trường THPT A Nguyễn Huệ

32 Vũ Thị Bích Phó HT Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

33 Hoàng Xuân Trường Giáo viên Trường THPT B Trần Hưng Đạo

34 Nguyễn Thị Minh Hoa Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu

35 Trần Minh Giang Phó HT Trường THPT Yên Khánh B

36 Lê Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Tạ Uyên

37 Đoàn Thịnh Khánh Ngọc Hiệu trưởng Trường THPT Nho Quan A

38 Phan Thị Ngọc Anh Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

39 Trần Thị Thanh Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

40 Mai Quang Hải Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

41 Trần Thị Lan Phương Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

42 Lê Thành Dương Hiệu trưởng Trường THPT Gia Viễn A

43 Nguyễn Thu Hà Giáo viên Trường THPT Kim Sơn C

44 Phạm Thị Ngọc Lan Giáo viên Trường THPT Yên Mô B

45 Đoàn Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Nho Quan C

46 Lê Thị Ngọc Mai Giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú

47 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THPT Gia Viễn B

48 Hà Thị Thu Giáo viên Trường THPT Gia Viễn B

49 Trần Văn Kiên Hiệu trưởng Trường THPT Gia Viễn B

50 Vũ Trường Giang Giáo viên Trường THPT Gia Viễn C

51 Ngô Thị Thu Dinh Giáo viên Trường THPT Chuyên Biên Hoà

52 Hà Thị Thắm Giáo viên Trường THPT Lý Nhân

53 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Lý Nhân



15

TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

54 Phạm Thanh Ưng Giáo viên Trường THPT A Duy Tiên

55 Đinh Thị Thoa Giáo viên Trường THPT Bắc Lý

56 Bạch Đức Thiện Giáo viên Trường THPT A Bình Lục

57 Nguyễn Hồng Long Giáo viên Trường THPT A Bình Lục

58 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT A Bình Lục

59 Nguyễn Thị Minh Thủy Giáo viên Trường THPT A Bình Lục

60 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường THPT A Bình Lục

61 Nguyễn Kim Đặng Giáo viên Trường THPT C Bình Lục

62 Nguyễn Thị Viên Giáo viên Trường THPT A Nguyễn Khuyến

63 Trần Thị Hải Yến Giáo viên Trường THPT C Phủ Lý

64 Đỗ Thị Tiệp Giáo viên Trường THPT C Phủ Lý

65 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Trường THPT C Phủ Lý

66 Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường THPT A Kim Bảng

67 Lê Văn Hoan Phó HT Trường THPT C Kim Bảng

68 Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên Trường THPT B Thanh Liêm

69 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn

70 Lê Kiên Trung Phó Giám đốc
Trung tâm GDNN-GDTX Tin học và Ngoại 

ngữ Ninh Bình

71 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX Hải Hậu

72 Hoàng Thị Hằng Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX Trực Ninh

73 Nguyễn Thị Lan Hương
Giảng viên Khoa Giáo 

dục Mầm non
Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

(Danh sách có 73 cá nhân)



TT Tên tập thể Tên xã, phường

1 Trường THPT Trực Ninh

2 Trường THPT Nam Lý

3 Trường THPT Trần Văn Lan

4 Trường THPT Hoa Lư A

5 Trường THPT Hoàng Văn Thụ

6 Trường THPT Lương Thế Vinh

7 Trường THPT Nguyễn Đức Thuận

8 Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu

9 Trường THPT Yên Mô A

10 Trường THPT Bình Minh

11 Trường THPT Gia Viễn C

12 Trường THPT Lý Nhân

13 Trường THPT Bắc Lý

14 Trường THPT C Kim Bảng

15 Trường THPT B Phủ Lý

16 Trường THPT B Thanh Liêm

17 Trường THCS Châu Giang Phường Duy Tân

18 Trường THCS Tân Hiệp Phường Hà Nam

19 Trường THCS Chu Văn An Phường Kim Bảng

20 Trường THCS Trần Phú Phường Phủ Lý

21 Trường THCS Lê Hồng Phong Phường Phù Vân

22 Trường THCS Giao Yến Xã Giao Bình

23 Trường THCS Hòa Hậu Xã Nam Lý

24 THCS Trần Thương Xã Trần Thương

25 Trường THCS Nhân Chính Xã Vĩnh Trụ

26 Trường THCS Duy Hải Phường Duy Hà

27 Trường TH Trác Văn Phường Duy Tiên

28 Trường TH Liêm Chính Phường Phủ Lý

29 Trường TH Trần Quốc Toản Phường Phủ Lý

30 Trường TH Hoàng Đông Phường Duy Hà

31 Trường MN Châu Sơn Phường Châu Sơn

32 Trường MN Mộc Hoàn Phường Duy Tân

33 Trường MN Yên Nam Phường Duy Tiên

34 Trường MN Hòa Mạ Phường Duy Tiên

35 Trường MN Yên Lương Xã Vạn Thắng

36 Trường MN Xuân Ninh xã Xuân Trường
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TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác Tên xã, phường

1 Phạm Thị An Giáo viên Trường THPT Giao Thủy

2 Trần Văn Năm Giáo viên Trường THPT Giao Thủy

3 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Giao Thủy

4 Trần Thị Hương Giáo viên Trường THPT Giao Thủy C

5 Cao Ngọc Thư Giáo viên Trường THPT Quất Lâm

6 Trần Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Trực Ninh B

7 Hoàng Thị Lợi Giáo viên Trường THPT Trực Ninh B

8 Vũ Văn Đạt Giáo viên Trường THPT Trực Ninh B

9 Nguyễn Thị Mến Phó HT Trường THPT C Nghĩa Hưng

10 Vũ Thị Duyên Giáo viên Trường THPT B Hải Hậu

11 Đỗ Thị Huệ Giáo viên Trường THPT B Hải Hậu

12 Trần Thị Lan Giáo viên Trường THPT B Hải Hậu

13 Vũ Thị Nhung Giáo viên Trường THPT C Hải Hậu

14 Phạm Thị Lượt Giáo viên Trường THPT Thịnh Long

15 Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên Trường THPT B Nghĩa Hưng

16 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Trường THPT Trực Ninh

17 Hoàng Thị Trí Giáo viên Trường THPT Trực Ninh

18 Trịnh Thị Hương Giáo viên Trường THPT Trực Ninh

19 Trần Thị Thêm Giáo viên Trường THPT Trực Ninh

20 Đặng Thị Mỹ Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn

21 Trịnh Văn Hoan Giáo viên Trường THPT A Nghĩa Hưng

22 Bùi Thị Lương Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng

23 Nguyễn Hữu Thanh Giáo viên Trường THPT Yên Khánh A

24 Lê Huy Thưởng Giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo

25 Trần Thị Lan Dung Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Khuyến

26 Trần Thị Anh Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Khuyến

27 Trần Thị Anh Đào Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Khuyến

28 Bùi Thị Thuý Hạnh Giáo viên Trường THPT Trần Văn Lan

29 Vũ Thị Thúy Quỳnh Giáo viên Trường THPT Nam Lý

30 Bùi Văn Thái Giáo viên Trường THPT Nam Lý

31 Hà Thế Chung Giáo viên Trường THPT Nam Lý

32 Phạm Thị Thanh Phượng Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền

33 Phạm Thị Thu Trang Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Huệ

34 Đoàn Văn Dân Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Huệ

35 Ngô Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Huệ

36 Trần Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT B Nguyễn Huệ

37 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Trường THPT Tống Văn Trân

38 Nguyễn Thị Thuỳ Anh Giáo viên Trường THPT B Bình Lục

39 Đỗ Thị Ninh Nhâm Giáo viên Trường THPT B Bình Lục

40 Mai Thanh Dung Giáo viên Trường THPT Hoàng Văn Thụ

41 Bùi Thị Lan Hương Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh

42 Ngô Thu Hằng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BỘ TRƯỞNG BỘ GDĐT

TẶNG BẰNG KHEN, NĂM HỌC 2025-2026
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TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác Tên xã, phường

43 Trần Văn Chường Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh

44 Phạm Quang Duy Phó HT Trường THPT Đại An

45 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

46 Vũ Thị Thơm Giáo viên Trường THPT A Nguyễn Huệ

47 Hoàng Thị Ngọc Mai Giáo viên Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu

48 Hà Ngọc Dương Phó HT Trường THPT Yên Mô A

49 Lê Thị Lan Anh Phó HT Trường THPT Kim Sơn A

50 Cao Văn Tuyên Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

51 Nguyễn Thế Vinh Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn A

52 Trần Cao Khánh Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

53 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Kim Sơn C

54 Nguyễn Thị Bích Nguyệt Hiệu trưởng Trường THPT Bình Minh

55 Vũ Thị Phương Hảo Giáo viên Trường THPT Nho Quan B

56 Kiều Quốc Phương Giáo viên Trường THPT Gia Viễn B

57 Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Trường THPT Chuyên Biên Hoà

58 Trương Thị Thúy Lan Giáo viên Trường THPT Chuyên Biên Hoà

59 Trần Thị Ngân Giáo viên Trường THPT Lý Nhân

60 Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên Trường THPT Lý Nhân

61 Nguyễn Xuân Sắc Phó HT Trường THPT Bắc Lý

62 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Trường THPT Bắc Lý

63 Vũ Thị Phúc Giáo viên Trường THPT A Kim Bảng

64 Đỗ Thu Hường Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt

65 Trần Mạnh Thắng Giáo viên Trường THPT B Kim Bảng

66 Phan Cao Kỳ Giáo viên Trường THPT B Kim Bảng

67 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THPT C Kim Bảng

68 Lương Văn Dương Hiệu trưởng Trường THPT A Phủ Lý

69 Nguyễn Thị Châm Giáo viên Trường THPT A Phủ Lý

70 Phạm Thị Vân Giáo viên Trường THPT B Phủ Lý

71 Phạm Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT B Phủ Lý

72 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Trường THPT B Phủ Lý

73 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Trường THPT B Thanh Liêm

74 Lê Thị Thủy Giáo viên Trường THPT B Thanh Liêm

75 Nguyễn Trường Sơn Hiệu trưởng Trường THPT B Thanh Liêm

76 Dương Thị Kim Huệ Phó HT Trường THPT B Thanh Liêm

77 Phạm Thị Huệ Giáo viên Trường THPT B Thanh Liêm

78 Cao Thị Lệ Thủy Giáo viên Trường THPT C Thanh Liêm

79 Hoàng Anh Tuấn Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn

80 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn

81 Vũ Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn

82 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn

83 Trần Đức Hậu Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nam Định

84 Lê Thị Thanh Hà
Trưởng khoa Khoa 

Giáo dục Mầm non
Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

85 Phạm Văn Toàn Giáo viên
Trung tâm GDNN-GDTX Tin học và Ngoại 

ngữ Ninh Bình

86 Phạm Thị Mai Quế Giáo viên Trường THCS Châu Sơn Phường Châu Sơn
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87 Vũ Thị Hồng
TTCM Tổ mẫu 

giáo
Trường MN Đồng Văn Phường Đồng Văn

88 Lê Hằng Hải Hiệu trưởng Trường TH Bạch Thượng Phường Đồng Văn

89 Nguyễn Văn Liên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Châu Giang Phường Duy Tân

90 Phạm Thị Hà Giáo viên Trường THCS Mộc Hoàn Phường Duy Tân

91 Nguyễn Thị Thủy Hiệu trưởng Trường TH Trác Văn Phường Duy Tiên

92 Nguyễn Thị Thơ Phó hiệu trưởng Trường MN Yên Nam Phường Duy Tiên

93 Lã Thị Lan Hương Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Phường Duy Tiên

94 Nguyễn Thị Tuyết Mai Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Phường Duy Tiên

95 Nguyễn Ngọc Mai Quỳnh
Tổ trưởng tổ 

KHTN
Trường THCS Chuyên Ngoại Phường Duy Tiên

96 Nghiêm Thị Kim Thoa Giáo viên Trường MN Hòa Mạc Phường Duy Tiên

97 Trần Thị Thanh Thái Tổ phó tổ KHXH Trường THCS Tân Hiệp Phường Hà Nam

98 Trần Thị Hòa Giáo viên Trường THCS Tân Hiệp Phường Hà Nam

99 Trần Thị Hiền Giáo viên Trường THCS Tân Hiệp Phường Hà Nam

100 Phạm Đình Trọng Giáo viên Trường THCS Tân Hiệp Phường Hà Nam

101 Trần Văn Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An Phường Kim Bảng

102 Đinh Thị Hồng Giáo viên Trường TH Thanh Sơn Phường Lý Thường Kiệt

103 Mai Hồng Hiệp Giáo viên Trường THCS Thi Sơn Phường Lý Thường Kiệt

104 Phạm Thị Tâm Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hưng Phường Mỹ Lộc

105 Đỗ Thị Minh Hương Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu Phường Nam Định

106 Nguyễn Thị Hồng Oanh Giáo viên Trường THCS Trần Đăng Ninh Phường Nam Định

107 Trần Thị Phương Dung Giáo viên Trường THCS Hàn Thuyên Phường Nam Định

108 Lê Thị Dịu Giáo viên Trường MN Hoa Sen Phường Phủ Lý

109 Trần Thị Huế Giáo viên Trường MN Hoa Sen Phường Phủ Lý

110 Vũ Thị Thu Hương Giáo viên Trường MN Hai Bà Trưng Phường Phủ Lý

111 Phạm Thị Ngọc Anh Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai Phường Phủ Lý

112 Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai Phường Phủ Lý

113 Đinh Thị Bích Thuận Hiệu trưởng Trường TH Trần Quốc Toản Phường Phủ Lý

114 Nguyễn Thị Dịu Giáo viên Trường TH Liêm Chính Phường Phủ Lý

115 Trần Thị Oanh Hiệu trưởng Trường TH Trần Hưng Đạo Phường Phủ Lý

116 Đỗ Thị Thanh Hải Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú Phường Phủ Lý

117 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS Trần Phú Phường Phủ Lý

118 Nguyễn Thị Ngọc Tú Giáo viên Trường THCS Trần Phú Phường Phủ Lý

119 Nguyễn Xuân Bình Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản Phường Phủ Lý

120 Vũ Thị Ánh Tuyết Phó hiệu trưởng Trường TH Lê Hồng Phong Phường Phù Vân

121 Lưu Thị Tâm Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong Phường Phù Vân

122 Trương Tú Anh
Tổ trưởng tổ 

KHTN
Trường THCS Lê Hồng Phong Phường Phù Vân

123 Phạm Thị Xoan Hiệu trưởng Trường MN Giao Châu Xã Giao Hưng

124 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THCS Giao Thịnh Xã Giao Ninh

125 Trần Thị Hiệp  Hiệu trưởng Trường THCS Giao Hải Xã Giao Phúc

126 Lều Thị Dung Giáo viên Trường THCS Giao Thủy Xã Giao Thủy

127 Phạm Thị Thanh Giáo viên Trường THCS Giao Thủy Xã Giao Thủy

128 Trần Thị Loan Phó Hiệu trưởng Trường TH Hải Anh Xã Hải Anh

129 Phạm Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng Trường MN Hải Thanh Xã Hải Hưng

130 Vũ Thị Nhài Hiệu trưởng Trường TH Hải Thanh Xã Hải Hưng

131 Ninh Thị Gấm Giáo viên Trường TH Hải Chính Xã Hải Tiến

132 Phạm Thị Nguyệt Giáo viên Trường THCS Kim Sơn Xã Kim Sơn

133 Trần Thị Thảo Giáo viên Trường TH Nam Hồng Xã Nam Hồng

134 Ngô Văn Nghi Hiệu trưởng Trường TH Nam Giang Xã Nam Trực

135 Trần Thị Hiên Giáo viên Trường TH Nghĩa Sơn Xã Nghĩa Sơn

136 Phạm Thị Hoàn Giáo viên THCS Ninh Giang Xã Ninh Giang

137 Nguyễn Thị Lan Hiệu trưởng Trường TH Phú Lộc Xã Quỳnh Lưu

138 Nguyễn Thị Thanh Hòa Giáo viên Trường MN Liêm Túc Xã Thanh Bình
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139 Trần Thị Thúy Ngần Giáo viên Trường TH Thanh Nguyên Xã Thanh Liêm

140 Trương Thị Dung Giáo viên Trường THCS Trần Thương Xã Trần Thương

141 Trần Văn Phú Phó Hiệu trưởng TH&THCS Trực Hưng Xã Trực Ninh

142 Nguyễn Văn Hoà Hiệu trưởng Trường THCS Yên Tiến Xã Vạn Thắng

143 Nguyễn Thị Hương Hiệu trưởng Trường THCS Tân Đài Xã Xuân Giang

144 Phạm Thị Mỵ Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn Xã Ý Yên

145 Đào Ngọc Linh Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn Xã Ý Yên

146 Trần Thị Thủy Giáo viên Trường MN Bắc Lý Xã Bắc Lý

147 Cao Thị Tuyết Mai TT Tổ KHXH Trường THCS Bắc Lý Xã Bắc Lý

148 Mai Thị Phin Giáo  viên Trường THCS Nghĩa Tân Xã Quỹ Nhất

(Danh sách có 148 cá nhân)


